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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/10/2011 đến hết ngày 31/10/2011
Kỳ 2 tháng 10 năm 2011

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

78.898.917.1624.473.578.545USDTỔNG TRỊ GIÁ

38.219.855.3242.519.870.451USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài

4.955.974.884318.505.379USD1 Hàng thủy sản

510.298.99631.275.283USD2 Hàng rau quả

1.198.757.218143.97180.923.534Tấn3 Hạt điều 9.518

2.277.938.4421.030.15142.811.380Tấn4 Cà phê 18.732

167.259.408109.8459.045.537Tấn5 Chè 6.177

674.100.168116.15821.022.171Tấn6 Hạt tiêu 2.855

3.222.428.7756.384.009132.415.426Tấn7 Gạo 227.540

824.562.2022.304.28335.720.397Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 88.979

393.877.0681.425.1927.133.768Tấn 20.487- Sắn

300.861.52117.771.879USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

1.322.314.73113.772.41865.005.007Tấn10 Than đá 632.542

6.060.274.9376.899.049248.419.891Tấn11 Dầu thô 293.269

1.732.737.4071.853.71993.496.323Tấn12 Xăng dầu các loại 97.911

174.780.1972.140.9426.179.989Tấn13 Quặng và khoáng sản khác 25.838

296.314.07117.086.152USD14 Hóa chất

494.477.25023.453.111USD15 Sản phẩm hóa chất

342.971.837801.38249.281.417Tấn16 Phân bón các loại 100.800

190.515.920110.3997.359.889Tấn17 Chất dẻo nguyên liệu 4.420

1.102.295.35863.345.464USD18 Sản phẩm từ chất dẻo

2.525.085.188591.948125.189.720Tấn19 Cao su 34.958

272.782.29320.067.905USD20 Sản phẩm từ cao su

1.036.881.77854.217.067USD21 Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù

162.575.7509.968.601USD22 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

3.183.708.404195.653.159USD23 Gỗ và sản phẩm gỗ

2.233.895.702145.666.954USD- Sản phẩm gỗ

345.391.29317.791.112USD24 Giấy và các sản phẩm từ giấy

1.517.514.657421.51980.982.466Tấn25 Xơ, sợi dệt các loại 25.543

11.586.127.685605.131.171USD26 Hàng dệt, may

667.432.49343.722.231USD- Vải các loại

5.178.663.597319.336.133USD27 Giày dép các loại
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529.565.37229.436.751USD28 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

283.453.88516.188.283USD29 Sản phẩm gốm, sứ

303.543.36318.352.778USD30 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

2.556.260.03922.312.833USD31 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.427.567.8721.555.15278.498.116Tấn32 Sắt thép các loại 83.275

910.624.62550.345.639USD33 Sản phẩm từ sắt thép

411.950.56818.124.499USD34 Kim loại thường khác và sản phẩm

3.584.485.206293.672.654USD35 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

4.783.119.283458.112.891USD36 Điện thoại các loại và linh kiện

481.470.87550.931.099USD37 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

3.474.677.557223.158.467USD38 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

355.164.03720.133.614USD39 Dây điện và dây cáp điện

2.772.296.502182.914.640USD40 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

667.477.14240.135.090USD- Tàu thuyền các loại

1.666.970.968119.149.133USD- Phụ tùng ô tô

5.367.144.011319.940.718USD41 Hàng hóa khác
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